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I. Lý thuyết (3 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Quyền và nghĩa vụ của công dân trong lao động?
Câu 2: (1 điểm) Em hãy cho biết Hôn nhân là gì?
II. Bài tập (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Xác định các hành vi dưới đây hành vi nào vi phạm pháp luật về: Hình sự, hành chính, dân sự và kỉ luật.
a. Lê Thị Hoa đã lừa bán hai phụ nữ và một trẻ em qua bên kia biên giới.

b. Nam thường xuyên đi học trễ.

c. Anh Bi điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường mà không chịu đội mũ bảo hiểm.

d. Nhà sách tự ý xuất bản và phổ biến tác phẩm mà chưa được sự đồng ý của tác giả.
Câu 2: (2 điểm) Nhà Hòa có hai anh em. Anh trai Hòa vừa có giấy gọi nhập ngũ, hay tin mẹ Hòa khóc lóc, buồn bã vì không muốn xa con và tìm mọi cách xin cho anh ở lại. Em là Hòa, em sẽ làm gì? Vì sao?
Câu 3: (2 điểm) Cửa hàng nhà bà Giang có giấy phép kinh doanh hàng điện tử, nhưng vì hàng bán được ít nên gần đây bà đã tự ý bán thêm hàng ăn vào buổi sáng. Có người nhắc nhở bà làm như vậy là trái với giấy phép kinh doanh.

                  a.  Theo em, việc làm của bà Giang là đúng hay sai ? Vì sao ?

                  b.  Nếu bà Giang là mẹ của em, em sẽ khuyên mẹ điều gì ?

Câu 4: (2 điểm) Khi bàn về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bạn Khải và Thành đưa ra hai ý kiến sau đây:

Ý kiến của Khải: Bảo vệ đất nước là nghĩa vụ của các lực lượng quân đội, công an và của người lớn. Học sinh nhỏ tuổi chưa đủ năng lực để thực hiện nghĩa vụ đó. 

Ý kiến của Thành: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc chỉ phải thực hiện khi có chiến tranh, còn trong thời bình thì chúng ta nên tập trung làm tốt nghĩa vụ xây dựng đất nước là đủ.

Em hãy nêu ý kiến của mình?
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I. Lý thuyết (3 điểm)

Câu 1: ( 2 điểm)

 Lao động là quyền của công dân:
- Sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm; ( 0.5đ)
- Lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình. (0.5đ)
Lao động là nghĩa vụ của công dân: 

- Lao động là phương tiện để tự nuôi sống bản thân và gia đình. (0.5đ)
- Góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, duy trì và phát triển đất nước. (0.5đ)
Câu 2: ( 1 điểm)

Hôn nhân là :

- Sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc, bình đẳng, tự nguyện, được Nhà nước thừa nhận; (0.5đ)

- Nhằm chung sống lâu dài và xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc. (0.5đ)
II. Bài tập (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm) : 0.25đ/ 1 câu trả lời đúng
Câu 2 ( 2 điểm): Học sinh nêu lên được nhận định phù hợp đạt 2 điểm

Câu 3 (2 điểm) : Việc làm của bà Giang là sai đạt 0.25đ, Học sinh giải thích: pháp luật quy định kinh doanh phải kê khai đúng mặt hàng mà mình kinh doanh, mặt hàng nào cũng phải xin phép và có giấy phép kinh doanh (0.75đ) 

Học sinh đưa ra cách giải quyết phù hợp đạt 1đ
Câu 4 (2 điểm) : Học sinh nêu lên được nhận định phù hợp đạt 2 điểm
----- HẾT -----
